
Stt Họ và tên Tên Số ĐT Ghi chú

1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Anh 091xxxx222

2 Nguyễn Đức Anh Anh

3 Nguyễn Minh Anh Anh

4 Lê Diệu Thúy Thúy CK Công thương ĐN

5 Nguyễn Viết Thủy Thủy CK Công thương ĐN

6 Nguyễn Khánh Linh Linh 036xxxx294

7 Vũ Thị Liên Liên 096xxxx271

8 Nguyễn Tuấn Anh Anh 033xxxx456

9 Nguyễn Ngọc Tuấn Tuấn 097xxxx489

10 Vũ Thùy Dương Dương

11 Trương Duy Kiên Kiên 097xxxx594

12 Lê Thị Nhung Nhung 097xxxx619

13 Hoàng Đức Hiệp Hiệp

14 Lê Bá Thắng Thắng CK Trí Việt

15 Vũ Phương Thảo Thảo 094xxxx205

16 Lê Thị Huyền Huyền 034xxxx697

17 Vũ Đình Điểm Điểm 096xxxx104

18 Đỗ Tiến Hùng Hùng 090xxxx890

19 Vương Thế Đạt Đạt 033xxxx246

20 Nguyễn Thị Thanh Nga Nga 033xxxx868

21 Ninh Phan Anh Anh 083xxxx823

22 Hoàng Thị Anh Anh 097xxxx664

23 Nguyễn Thị Trang Trang 039xxxx336

24 Phạm Thùy Dương Dương 032xxxx155

25 Đào Tạo An Tôn Tôn

26 Nguyễn Thị Huệ Huệ 086xxxx216

27 Đỗ Tiến Vinh Vinh 090xxxx273

28 Lý Ngọc Tuấn Tuấn 096xxxx481

29 Nguyễn Thu Hà Hà 096xxxx496

30 Nguyễn Thị Thanh Mai Mai 091xxxx633

31 Trần Thị Hương Hương 097xxxx391

32 Đặng Quỳnh Trang Trang 038xxxx686

33 Vũ Thị Thanh Hương Hương 036xxxx351

34 Nguyễn Khánh Huyền Huyền 070xxxx120

35 Trần Anh Tuấn Tuấn

36 Đinh Văn Thể Thể 036xxxx890

37 Nguyễn Hồng Nghĩa Nghĩa 098xxxx789
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38 Lê Hoàng Ngọc Trinh Trinh 038xxxx928

39 Lê Việt Hùng Hùng 032xxxx608

40 Cao Anh Son Sơn 088xxxx977

41 Lại Đức Hải Hải 098xxxx904

42 Phạm Lê Hoàng Hoàng 037xxxx556

43 Vũ Thùy Chi Chi 098xxxx731

44 Nguyễn Tiến Đạt Đạt Ck HD

45 Nguyễn Bình Dương Dương Ck HD

46 Nguyễn Đức Nhân Nhân KBSV

47 Hồ Đức Thành Thành KBSV

48 Nguyễn Thị Kiều Ngân Ngân 090xxxx990

49 Phạm Chiến Chiến 094xxxx816

50 Nguyễn Quang Thiện Thiện 089xxxx206

51 Nguyễn Trần Minh Quân Quân 098xxxx088

52 Hoàng Tuấn Anh Anh 091xxxx567

53 Nguyễn Quang Tú Tú 036xxxx906

54 Nguyễn Thị Ngọc Anh Anh 035xxxx495

55 Nguyễn Quỳnh Mai Mai DNSE

56 Nguyễn Thị Phương Anh Anh 034xxxx506

57 Nguyễn Tuấn Tú Tú

58 Nguyễn Thị Tường Vân Vân 076xxxx566

59 Phúc Phúc 036xxxx176

60 Phạm Đình Thắng Thắng 090xxxx313

61 Nguyễn Cảnh Hoàng Hoàng DNSE

62 Lê Quỳnh Trang Trang DNSE

63 Nguyễn Thị Khuyên Khuyên DNSE

64 Lại Minh Tâm Tâm DNSE

65 Nguyễn Thị Hương Mai Mai

66 Lê Thu Thủy Thủy

67 Trương Thị Ngọc Trang Trang

68 Nguyễn Văn Long Long 091xxxx559

69 Nguyễn Nhật Minh Minh 096xxxx078

70 Phùng Phương Hoa Hoa 035xxxx869

71 Hoàng Chiến Thắng Thắng CK An Bình

72 Pham Thu Trang Trang 091xxxx990

73 Đào Thị Minh Hằng Hằng 096xxxx884

74 Nguyễn Thị Phương Phương 098xxxx372

75 Lê Sơn Tùng Tùng 097xxxx096

76 Nguyễn Gia Linh Linh

77 Nguyễn Thị Thu Phương Phương 096xxxx705

78 Trần Quỳnh Trang Trang 093xxxx585

79 Đoàn Thị Thanh Mai Mai 098xxxx386



80 Hà Kiều Trang Trang 038xxxx678

81 Trần Vũ Vũ 036xxxx577

82 Nguyễn Sỹ Thanh Thanh 090xxxx296


